
Danh sách đơn vị đăng ký giải Festival Bơi lội TP lần XII năm học 2020 - 2021

Tổ chức tại CLB Bơi Lặn Phú Thọ, ngày 10 và 11 tháng 4 năm 2021
TT HỌC SINH THAM DỰ

Cụm NỮ NAM T.CỘNG
1 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1 20 21 41
2 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 24 29 53
3 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4 6 8 14
4 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 5 5 20 25
5 5 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 6 7 11 18
6 6 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 26 27 53
7 7 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8 9 14 23
8 8 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10 10 16 26
9 9 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 2 1 3
10 10 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 5 9 14
11 11 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. THỦ ĐỨC 13 11 24
12 12 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. PHÚ NHUẬN 1 4 5
13 13 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. BÌNH THẠNH 7 10 17
14 14 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. BÌNH TÂN 1 3 4
15 15 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. GÒ VẤP 20 24 44
16 16 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. TÂN BÌNH 4 15 19
17 17 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. TÂN PHÚ 5 3 8
18 18 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. CỦ CHI 5 1 6
19 19 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. HÓC MÔN 6 9 15
20 20 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. NHÀ BÈ 4 10 14
21 21 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. BÌNH CHÁNH 1 3 4
22 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NK TDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH, Q.8 7 8 15
23 2 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, Q. TÂN BÌNH 5 6 11
24 3 TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG, Q.5 5 5 10
25 4 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN, Q.7 3 7 10
26 5 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q.3 4 5 9

STT ĐƠN VỊ GHI CHÚ



TT HỌC SINH THAM DỰ
Cụm NỮ NAM T.CỘNGSTT ĐƠN VỊ GHI CHÚ

27 6 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH, Q. TÂN BÌNH 0 6 6
28 7 TRƯỜNG THPT BÌNH HƯNG HÒA, Q. BÌNH TÂN 0 5 5
29 8 TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q.11 2 1 3
30 9 TRƯỜNG THPT PHƯỚC KIỂN, H. NHÀ BÈ 0 3 3
31 10 TRƯỜNG THPT TÂN TÚC, H. BÌNH CHÁNH 1 2 3
32 11 TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG, Q.5 1 2 3
33 12 TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU, Q. BÌNH THẠNH 1 2 3
34 13 TRƯỜNG THPT LINH TRUNG, TP. THỦ ĐỨC 1 1 2
35 14 TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ, Q. GÒ VẤP 0 2 2
36 15 TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN, Q.10 0 1 1
37 16 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN, TP. THỦ ĐỨC 4 4 8
38 17 TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH, Q. TÂN PHÚ 4 5 9
39 1 TRƯỜNG TH-THCS-THPT ALBERT EINSTEIN, H BÌNH CHÁNH 12 14 26
40 2 TRƯỜNG THCS-THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ, Q.11 4 12 16
41 3 TRƯỜNG TH-THCS-THPT VINSCHOOL, Q.1 5 5 10
42 4 TRƯỜNG TH-THCS-THPT VINSCHOOL, Q. BÌNH THẠNH 4 5 9
43 5 TRƯỜNG THCS-THPT ĐINH THIỆN LÝ, Q.7 6 1 7
44 6 TRƯỜNG TH-THCS-THPT TÂN PHÚ, Q. TÂN PHÚ 3 4 7
45 7 TRƯỜNG TH-THCS-THPT VIỆT ÚC, Q.7 6 0 6
46 8 TRƯỜNG THCS-THPT TRÍ ĐỨC, Q. TÂN PHÚ 0 3 3
47 1 TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH, Q.2 1 0 1
48 2 TRƯỜNG QUỐC TẾ TP.HCM, Q.2 0 1 1
49 3 TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA 3 5 8
50 4 TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Q.12 2 3 5

Tổng cộng: 50 đơn vị 265 367 632
1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, huyện: 21
2 Trường Trung học phổ thông: 17
3 Trường Phổ thông nhiều cấp: 11
4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 1



TT
Cụm VÀNG BẠC ĐỒNG HẠNG

1 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. GÒ VẤP 9 6 7 NHẤT
2 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1 8 11 7 NHÌ

3 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 8 9 3 BA

4 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 5 8 10
5 5 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10 4 5 2
6 6 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. BÌNH THẠNH 3 1 4
7 7 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 5 3 0 1
8 8 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 1 1 2
9 9 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. BÌNH TÂN 1 1 1
10 10 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. TÂN PHÚ 1 1 1
11 11 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. THỦ ĐỨC 0 0 0
12 12 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. HÓC MÔN 0 3 1
13 13 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8 0 1 1
14 14 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. PHÚ NHUẬN 0 1 0
15 15 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. TÂN BÌNH 0 0 3
16 16 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 6 0 0 1
17 17 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 0 0 1
18 18 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. NHÀ BÈ 0 0 0
19 19 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4 0 0 0
20 20 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. CỦ CHI 0 0 0
21 21 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. BÌNH CHÁNH 0 0 0

22 1 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q.3 3 3 2 NHẤT
23 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NK TDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH, Q.8 2 1 1 NHÌ

24 3 TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ, Q. GÒ VẤP 2 0 2 BA

25 4 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, Q. TÂN BÌNH 1 1 5
26 5 TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG, Q.5 1 1 0

STT ĐƠN VỊ GHI CHÚHUY CHƯƠNG

KẾT QUẢ HUY CHƯƠNG Festival Bơi lội TP lần XII năm học 2020 - 2021

Tổ chức tại CLB Bơi Lặn Phú Thọ, ngày 10 và 11 tháng 4 năm 2021



TT
Cụm VÀNG BẠC ĐỒNG HẠNGSTT ĐƠN VỊ GHI CHÚHUY CHƯƠNG

27 6 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN, TP. THỦ ĐỨC 1 0 0
28 7 TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU, Q. BÌNH THẠNH 0 1 0
29 8 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN, Q.7 0 0 0
30 9 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH, Q. TÂN BÌNH 0 0 0
31 10 TRƯỜNG THPT BÌNH HƯNG HÒA, Q. BÌNH TÂN 0 0 0
32 11 TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q.11 0 0 0
33 12 TRƯỜNG THPT PHƯỚC KIỂN, H. NHÀ BÈ 0 0 0
34 13 TRƯỜNG THPT TÂN TÚC, H. BÌNH CHÁNH 0 0 0
35 14 TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG, Q.5 0 0 0
36 15 TRƯỜNG THPT LINH TRUNG, TP. THỦ ĐỨC 1 1 0
37 16 TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN, Q.10 0 0 0
38 17 TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH, Q. TÂN PHÚ 0 0 0

39 1 TRƯỜNG THCS-THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ, Q.11 1 2 0
40 2 TRƯỜNG TH-THCS-THPT VINSCHOOL, Q. BÌNH THẠNH 1 0 0
41 3 TRƯỜNG THCS-THPT ĐINH THIỆN LÝ, Q.7 0 1 0
42 4 TRƯỜNG TH-THCS-THPT VIỆT ÚC, Q.7 0 0 1
43 5 TRƯỜNG TH-THCS-THPT ALBERT EINSTEIN, H BÌNH CHÁNH0 0 0
44 6 TRƯỜNG TH-THCS-THPT VINSCHOOL, Q.1 0 0 0
45 7 TRƯỜNG TH-THCS-THPT TÂN PHÚ, Q. TÂN PHÚ 0 0 0
46 8 TRƯỜNG THCS-THPT TRÍ ĐỨC, Q. TÂN PHÚ 0 0 0

47 1 TRƯỜNG QUỐC TẾ TP.HCM, Q.2 3 0 0
48 2 TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH, Q.2 1 0 0
49 3 TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA 0 0 2
50 4 TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Q.12 0 0 0

60 59 58
Tổng cộng: 50 đơn vị =SUM(D5:D55) =SUM(F5:F54)=SUM(G5:G54)

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, huyện: 21
2 Trường Trung học phổ thông: 17
3 Trường Phổ thông nhiều cấp: 11
4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 1


